
 

PHỤ LỤC III 
BẢNG QUY ĐỔI ĐIỂM CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH SANG THANG ĐIỂM 10 

 

STT 
Trình độ Tiếng Anh 

Quy đổi điểm chứng chỉ tiếng 
Anh quốc tế sang thang điểm 10 

IELTS 
Academic TOEFL iBT 

1 5.5 72-78 8.0 

2 6.0 79-87 8.5 

3 6.5 88-95 9.0 

4 7.0 96-101 9.5 

5 7.5-9.0 102-120 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


